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TỔNG CỘNG: 58

I Trường Mầm non 2/9

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Dương 12/6/1985

Phó 

Hiệu

Trưởng

Trường Mầm non 2/9
GVMN 

hạng II

GV 

MN hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Siu H' Mup 07/05/1969
Hiệu

trưởng
Trường Mầm non 2/9

GVMN 

hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1.1 Hồ Thị Hồng 20/07/1993
Giáo

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng II

GV 

MN hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Vũ Thị Hằng 19/04/1981
Giáo

 viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

2 Tống Thị Thuận 02/06/1990
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN 

hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

3 Ksor H' Uy 16/04/1988
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng III

GV

 MN hạng II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Tuyết 25/06/1990
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

5 Kpuih H' Ploai 06/11/1985
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

6 Rah Lan H' Đan 19/12/1987
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN

 hạng III

GV 

MN hạng II
Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/08/1993
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN 

hạng III

GV 

MN hạng II
Không trúng tuyển

8.1 Kpuih H' Oan 11/01/1995
Giáo 

viên
Trường Mầm non 2/9

GVMN 

hạng III

GV 

MN hạng II
Không trúng tuyển

II Trường Mầm non Măng Non

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Quyên 12/04/1982
Hiệu

trưởng
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Mỹ Phượng 12/08/1982
Phó 

Hiệu trưởng
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Tuyển 18/02/1977
Giáo

 viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Võ Thị Uyên 18/04/1973
Giáo

 viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

3 Đinh Thị Kim Chi 03/09/1979
Giáo 

viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/11/1989
Giáo 

viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thị Hoa 06/05/1972
Giáo 

viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

6 Kpuih Thèm 08/04/1994
Giáo 

viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7
Nguyễn Trần Thị Hồng 

Nghĩa
21/01/1984

Giáo

 viên
Trường Mầm non Măng Non GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

III Trường Mầm non 17/3

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thúy Kiều 05/03/1988
Phó

 hiệu trưởng
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thúy Nga 23/05/1986
Giáo

 viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Mai Phương 06/05/1976
Giáo 

viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Trang 23/10/1993
Giáo 

viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 16/07/1993
Giáo 

viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Loan 14/03/1978
Giáo 

viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Le Thị Hòa 20/05/1994
Giáo 

viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển
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7 Lê Thị Thanh Trà 20/01/1987
Giáo

 viên
Trường Mầm non 17/3 GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

IV Trường TH Lê Văn Tám

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Vũ Văn Thao 16/12/1979
Hiệu

 trưởng
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng II GV TH hạng I Trúng tuyển

2 Lê Văn Thắng 12/09/1978

Phó

hiệu

trưởng

Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng II GV TH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 01/01/1981

Phó

hiệu

trưởng

Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Thảo 22/09/1983
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Mỹ 06/05/1989
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Trâm 10/06/1989
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Thị Anh 15/08/1978
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Thời 19/05/1974
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Bích Hường 02/03/1981
Giáo

 viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

7 Trịnh Hoàng Hà 29/01/1980
Giáo 

viên
Trường TH Lê Văn Tám GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

V Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Thị Bích Huệ 31/01/1979
Phó

 hiệu trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
GV TH hạng II GV TH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Ngọc Dần 03/03/1974 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi

GV 

TH hạng III
GV TH hạng II Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Văn Lợi 17/04/1989
Giáo 

Viên

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
GV TH hạng II GV TH hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hường 20/03/1992
Giáo

 viên

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

2 Lương Thị Nhâm 08/02/1992
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

3 Siu Thiên 26/12/1983
Giáo 

viên

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
GV TH hạng III GV TH hạng II Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng III và tương đương

1 Cáp Hải Khánh 02/9/1978
Kế

toán

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
KTV Hạng IV KTV Hạng III Trúng tuyển

VI Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

GIÁO VIÊN

Hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Tuyết Nở 13/03/1979
Giáo

 viên

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong
GV TH hạng II GV tiểu học Hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Kiều 15/09/1975
Giáo

 viên

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong
GV TH hạng II GV tiểu học Hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Lan 20/10/1979
Giáo

 viên

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong
GV TH hạng II GV tiểu học Hạng I Không trúng tuyển

VII Trường THCS Ama Trang Lơng

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Trung Thành 10/02/1990
Phó 

hiệu trưởng

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Khúc Văn Biền 21/12/1979
Phó

 hiệu trưởng

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Nguyên Sỹ 08/12/1990
Giáo

viên

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Siu Ô Roen 30/11/1990
Giáo

 viên 

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Hòa 13/04/1983
Giáo

viên

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thảo 26/03/1989
Giáo

viên

Trường THCS Ama Trang 

Lơng
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

VIII Trường THCS Kpă Klơng

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Hữu Phước 03/05/1984
Phó

 Hiệu trưởng
Trường THCS Kpă Klơng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển
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GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Lý 21/09/1990
Giáo 

viên 
Trường THCS Kpă Klơng GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

IX Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hồ Thị Hoài Thu 28/08/1991
Giáo

 viên 

Trường THCS Nguyễn Chí 

Thanh
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/09/1991
Giáo 

viên 

Trường THCS Nguyễn Chí 

Thanh
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển
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